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ĐỀ BÀI 
Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
Em hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng    
Câu 1: Nút lệnh dùng để định dạng phông chữ là:
A. [image: ] 		B. [image: ] 	  	C. [image: ]           	D. [image: ]
Câu 2: Nút lệnh dùng để định dạng cỡ chữ là:
A. [image: ] 		B. [image: ] 	  	C. [image: ]           	D. [image: ]
Câu 3: Nút lệnh dùng để định dạng kiểu chữ đậm là:
A. [image: ]			B. [image: ]		C. [image: ]		           D. [image: ]
Câu 4: Nút lệnh dùng để định dạng kiểu chữ nghiêng là:
A. [image: ]			B. [image: ]		C. [image: ]		           D. [image: ]
Câu 5: Bảng tính điện tử nhận biết được các kiểu dữ liệu nào?
A. Dữ liệu văn bản						B. Dữ liệu số
C. Dữ liệu ngày, tháng					D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 6: Kí hiệu phép toán nào trong phần mềm bảng tính giống trong toán học?
A. Phép cộng		B. Phép nhân	C. Phép chia		D. Phép lũy thừa	
Câu 7: Kí hiệu bắt buộc trong công thức là:
A. =			B. +				C. *			D. /
Câu 8: Để sao chép công thức ta sử dụng nút lệnh:
A. Ctrl		B. Copy		C. Cut		D. Đáp án khác
Câu 9: Trong phần mềm bảng tính, công thức nào dưới đây sai:
A. = 5*2+1		B. = 7/2		C. = 4(7+3)		D. = 1+2-8
Câu 10: Kết quả của biểu thức = (1+2)*3 là: 
A. 8			B. 9			C. 10			D. 11
Câu 11: Biểu thức 5+6(4-2) được chuyển sang Excel dạng:
A. = 5+6(4-2)				B. 5+6*(4-2)		
C. = 5+6*(4-2)				D. Cả A, C đều đúng
Câu 12: Biểu thức = (1+3)/2*6 được chuyển từ biểu thức toán học nào?
A. (1+3)/2*6				B. = (1+3)/2*6
C. = (1+3):2.6				D. (1+3):2.6
Câu 13: Tên của hàm tính tổng trong Excel là:
A. IF			B. COUNT		C. SUM		D. AVERAGE
Câu 14: Tên của hàm tính trung bình cộng trong Excel là:
A. IF			B. COUNT		C. SUM		D. AVERAGE
Câu 15: Tên của hàm tìm giá trị nhỏ nhất trong Excel là:
A. MIN		B. MAX		C. SUM		D. AVERAGE
Câu 16: Tên của hàm đếm số các giá trị là số có trong ô, vùng có trong danh sách trong Excel là:
A. MIN		B. COUNT		C. SUM		D. AVERAGE
Câu 17: Hàm = SUM(1,2,3) cho ra kết quả là:
A. 4			B. 5			C. 6			D. 7
Câu 18: Hàm = MIN(4,5,6,7,8,9) cho ra kết quả là:
A. 4			B. 5			C. 6			D. 7
Câu 19: Hàm = MAX(40,50,60,70) cho ra kết quả là:
A. 40			B. 50			C. 60			D. 70
Câu 20: Hàm = AVERAGE(1,2,3) cho ra kết quả là:
A. 0			B. 1			C. 2			D. 3
Phần II: Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Nêu lợi ích của việc định dạng trang tính?
Câu 2 (2 điểm): Nêu tên 1 số hàm đã học trong Excel? 
Câu 3 (2 điểm): Em hãy chuyển các biểu thức toán học sau sang dạng các biểu thức trong Excel:
a. {12+[4.3 -2(8:4 +1)]}
b. 
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ĐỀ BÀI
Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
Em hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng    
Câu 1: Tên của hàm tính tổng trong Excel là:
A. SUM			B. COUNT		C. IF		D. AVERAGE
Câu 2: Tên của hàm tính trung bình cộng trong Excel là:
A. IF			B. AVERAGE		C. SUM		D. COUNT 
Câu 3: Tên của hàm tìm giá trị nhỏ nhất trong Excel là:
A. MAX		B. MIN		C. SUM		D. AVERAGE
Câu 4: Tên của hàm đếm số các giá trị là số có trong ô, vùng có trong danh sách trong Excel là:
A. MIN		B. COUNT		C. SUM		D. AVERAGE
Câu 5: Nút lệnh dùng để định dạng phông chữ là:
A. [image: ] 		B. [image: ] 	  	C. [image: ]           	D. [image: ]
Câu 6: Nút lệnh dùng để định dạng cỡ chữ là:
A. [image: ] 		B.  [image: ]	  	C. [image: ]           	D. [image: ]
Câu 7: Nút lệnh dùng để định dạng kiểu chữ đậm là:
A. [image: ]			B. [image: ]		C. [image: ]		           D.  [image: ]
Câu 8: Nút lệnh dùng để định dạng kiểu chữ nghiêng là:
A. [image: ]			B. [image: ]		C. [image: ]		           D.  [image: ]
Câu 9: Kí hiệu bắt buộc trong công thức là:
A. +			B. =			C. *			D. /
Câu 10: Để sao chép công thức ta sử dụng nút lệnh:
A. Ctrl		B. Cut		C. Copy		D. Đáp án khác
Câu 11: Trong phần mềm bảng tính, công thức nào dưới đây sai:
A. = 5*2+1		B. = 4(7+3)		C. = 7/2	D. = 1+2-8
Câu 12: Kết quả của biểu thức = (1+2)*3 là: 
A. 9			B. 10			C. 11			D. 2
Câu 13: Biểu thức 5+6(4-2) được chuyển sang Excel dạng:
A. = 5+6(4-2)				B. =5+6*(4-2)		
C. 5+6*(4-2)				D. Cả A, C đều đúng
Câu 14: Biểu thức = (1+3)/2*6 được chuyển từ biểu thức toán học nào?
A. (1+3)/2*6				B. = (1+3)/2*6
C. (1+3):2.6					D. = (1+3):2.6
Câu 15: Hàm = SUM(1,2,3) cho ra kết quả là:
A. 8			B. 6			C. 5			D. 7
Câu 16: Hàm = MIN(4,5,6,7,8,9) cho ra kết quả là:
A. 9			B. 8			C. 5			D. 4
Câu 17: Hàm = MAX(40,50,60,70) cho ra kết quả là:
A. 70			B. 50			C. 60			D. 40
Câu 18: Hàm = AVERAGE(1,2,3) cho ra kết quả là:
A. 6			B. 2			C. 3			D. 1
Câu 19: Bảng tính điện tử nhận biết được các kiểu dữ liệu nào?
A. Dữ liệu văn bản						B. Dữ liệu số
C. Dữ liệu ngày, tháng					D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 20: Kí hiệu phép toán nào trong phần mềm bảng tính giống trong toán học?
A. Phép cộng		B. Phép nhân	C. Phép chia		D. Phép lũy thừa	
Phần II: Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Nêu lợi ích của việc định dạng trang tính?
Câu 2 (2 điểm): Nêu tên 1 số hàm đã học trong Excel? 
Câu 3 (2 điểm): Em hãy chuyển các biểu thức toán học sau sang dạng các biểu thức trong Excel:
a. {12+[4.3 -2(8:4 +1)]}
b. 
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	C
	A
	D
	A
	A
	B
	C
	B

	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	C
	D
	A
	B
	C
	A
	D
	C



Phần II: Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
1 điểm
	Lợi ích của việc định dạng trang tính là:
- Làm cho trang tính được trình bày rõ ràng, đẹp, dễ đọc
- Giúp cho người đọc dễ dàng so sánh các nội dung
	
0.5
0.5

	Câu 2
2 điểm
	Tên 1 số hàm đã học trong Excel
1: Hàm tính tổng SUM
2 : Hàm tính trung bình AVERAGE
3 : Hàm tính giá trị lớn nhất MAX
4 : Hàm tính giá trị lớn nhất MIN
	
0.5
0.5
0.5
0.5

	Câu 3
2 điểm
	a. {12+[4.3 -2(8:4 +1)]}
Excel:
=(12+(4*3-2*(8/4+1)))
b. 
Excel:
=((12*(3+4))/(8/4*5+4*6)
	
1




1
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